Mẫu số 02c. Bản cập nhật tiến độ hằng tháng tự thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì/ tái chế sản phẩm, bao bì theo hợp đồng (dành cho nhà sản xuất, nhập khẩu tự thực hiện tái chế và đơn vị tái chế cập nhật)
	TÊN NHÀ SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU/ĐƠN VỊ TÁI CHẾ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	(Địa danh), ngày.....tháng....năm....


BẢN CẬP NHẬT
TIẾN ĐỘ TỰ THỰC HIỆN TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ/ TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ THEO HỢP ĐỒNG THÁNG…NĂM…
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên Nhà sản xuất nhập khẩu (tự thực hiện tái chế)/Đơn vị tái chế: …………….. 

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………….. 

Chức vụ: …………………………………………………………………………. 

Mã số thuế: ………………………………………………………………………. 

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………... 

Địa chỉ nhà máy thực hiện tái chế: ……………………………………………… 

Số điện thoại: …………………..Email: …………………………………………

(Nhà sản xuất nhập khẩu (tự thực hiện tái chế)/Đơn vị tái chế) cập nhật tiến độ tự thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì/ tái chế sản phẩm, bao bì theo hợp đồng tháng… như sau:

1. Cập nhật thông tin khối lượng thu gom nguyên liệu sản phẩm, bao bì trong kỳ
BẢNG CẬP NHẬT THÔNG TIN KHỐI LƯỢNG THU GOM NGUYÊN LIỆU SẢN PHẨM, BAO BÌ
	TT
	Tên sản phẩm, bao bì
	Tổng khối lượng đã thu gom trong kỳ (kg)
	Khối lượng đã thu gom (kg)
	Tên, mã số thuế đơn vị thu gom

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Ví dụ: A.1.2. bao bì giấy hỗn hợp đa lớp
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Ghi chú:
- Cột (5): Kê khai tên, mã số thuế của đơn vị thu gom là tổ chức; trường hợp tự thực hiện thu gom hoặc thu gom từ cá nhân thì ghi tên, mã số thuế của nhà sản xuất, nhập khẩu (tự thực hiện tái chế)/đơn vị tái chế.

2. Cập nhật quá trình tái chế trong kỳ
BẢNG CẬP NHẬT THÔNG TIN QUÁ TRÌNH TÁI CHẾ
	TT
	Tên sản phẩm, bao bì
	Khối lượng đã tái chế (kg)
	Giải pháp tái chế
	Sản phẩm sau tái chế
	Khối lượng sản phẩm sau tái chế (kg)

	1
	Ví dụ: A.1.2. bao bì giấy hỗn hợp đa lớp
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


3. Cập nhật thông tin thực hiện trách nhiệm tái chế cho nhà sản xuất, nhập khẩu/bên được ủy quyền (Dành cho đơn vị tái chế theo hợp đồng)
BẢNG CẬP NHẬT THÔNG TIN THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM TÁI CHẾ CHO NHÀ SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU/BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
	TT
	Tên sản phẩm, bao bì
	Tổng khối lượng nhận tái chế của các hợp đồng (kg)
	Kết quả thực hiện tái chế theo từng hợp đồng

	
	
	
	Khối lượng nhận tái chế theo hợp đồng
	Khối lượng đã tái chế
	Giải pháp tái chế lựa chọn
	Tên, mã số thuế nhà sản xuất, nhập khẩu/bên được ủy quyền thuê tái chế

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Ví dụ: A.1.2. bao bì giấy hỗn hợp đa lớp
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(Nhà sản xuất nhập khẩu (tự thực hiện tái chế)/Đơn vị tái chế) cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin trong bản cập nhật trên./.

	
	Người đại diện theo pháp luật
(Chữ ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu/Ký điện tử)


